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Phúc đáp Công văn số 2204/2022/MOH/EUC-MDDSC ngày 22 tháng 4 

năm 2022 của Eurocham về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 5086/QĐ-
BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục 
dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y 
tế (VTYT) phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 5086/QĐ-BYT), Bộ Y tế 
có ý kiến như sau: 

1. Một trong những căn cứ để trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết 
định số 5086/QĐ-BYT là Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán 
đối với VTYT thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
(BHYT). Do đó, Quyết định số 5086/QĐ-BYT ban hành để quy định nguyên tắc 
mã hóa, phục vụ việc tạo lập mã cho từng loại VTYT thương mại cụ thể thuộc 
phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo Thông tư số 04/2017/TT-
BYT. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 5086/QĐ-BYT quy định mã 
VTYT được cấp để phục vụ việc trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (KCB) với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc trích 
chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH hiện nay đang thực 
hiện theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định 
và thanh toán chi phí KCB BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-
BYT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, tại trường 
“MA_VAT_TU” trong Bảng 3 (Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và VTYT 
thanh toán BHYT) quy định: “Chỉ ghi các VTYT chưa có trong cơ cấu giá dịch 
vụ kỹ thuật”, nghĩa là chỉ ghi các mã VTYT được thanh toán riêng (chưa được 
tính trong giá dịch vụ kỹ thuật). 

2. Các mặt hàng là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (hay còn gọi là 
hóa chất xét nghiệm) không có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2017/TT-BYT. Mặt khác, các loại hóa chất xét nghiệm này đã được kết cấu 
(được tính) trong giá dịch vụ xét nghiệm quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-
BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất 
giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng 
dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp và Thông tư 
số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Như vậy, các mặt hàng 
là hóa chất xét nghiệm không phải thực hiện mã hóa theo quy định tại Quyết 
định số 5086/QĐ-BYT. 
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3. Điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 5086/QĐ-BYT có hướng dẫn mã 
hóa VTYT không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Quy 
định này chỉ áp dụng đối với các mặt hàng VTYT chưa được kết cấu trong giá 
dịch vụ kỹ thuật và không có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2017/TT-BYT. Các loại hóa chất xét nghiệm đã được kết cấu trong giá dịch 
vụ xét nghiệm nên cũng không phải thực hiện mã hóa theo quy định tại Quyết 
định số 5086/QĐ-BYT mà sử dụng mã dịch vụ xét nghiệm được quy định tại 
Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp 
dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6). 

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Y tế đối với việc thực hiện Quyết định 
số 5086/QĐ-BYT, gửi Eurocham để biết và thực hiện đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Vụ TTB & CTYT (để biết và ph/hợp); 
- Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, 
kinh doanh VTYT (nhận trên Cổng Thông 
tin điện tử Bộ Y tế); 
- Lưu: VT, BH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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